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1.1. YÊU CẦU VỀ CHỈ SỐ GIÁM SÁT, BÁO CÁO

4

YÊU CẦU

Nghị quyết
HĐQLQ lần

1.2017, YC tham
mưu ban hành
hướng dẫn về

bộ chỉ số GSĐG 

Giám đốc VNFF 
YC Họp báo cáo

bộ chỉ số
PanNature, 

CIFORE-VFD 
ngày 02.03.2017

Từ tình hình
thực tiễn triển

khai chính sách
chi trả DVMTR

5

1. YÊU CẦU CỦA VNFF

GS-
BC

Phục vụ công tác
báo cáo các cấp

Cần chú trọng
các chỉ số về

hiệu quả

Ưu tiên CS định
lượng; Vận hành
được khi không
có hỗ trợ từ DA

Cần hài hòa chỉ
số và phương

pháp của các đối
tác hỗ trợ…. 

Quy định rõ các
kênh báo cáo; 

vai trò từng
người

Cần có hướng
dẫn cụ thể
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A. THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

I. Tham mưu

ban hành các 

văn bản, hướng

dẫn

1. Số lượng và thông tin cụ thể các VB quy phạm pháp luật

được ban hành trong kỳ

2. Số lượng và thông tin cụ thể các VB chỉ đạo điều hành

được ban hành trong kỳ

II. Công tác chỉ

đạo điều hành

1. Số lượng và thông tin cụ thể về tổ chức (Quỹ, chi nhánh

Quỹ) được thành lập

2. Số đoàn/lượt công tác thực hiện kiểm tra GS, hướng dẫn

thực hiện chính sách được thực hiện

3. Cập nhật đầy đủ thông tin CSDL chi trả DVMTR vào hệ

thống

III. Tuyên truyền, 

phổ biến chính

sách

1. Số lượng và loại hình hoạt động thông tin tuyên truyền

phổ biến chính sách được thực hiện
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B. KINH TẾ

IV. Tình hình

ký kết hợp 

đồng và thu 

nộp tiền

DVMTR

1. Số lượng các hợp đồng ủy thác được đàm phán, ký kết và

điều chỉnh bổ sung

2. Kết quả thu tiền DVMTR, bao gồm số phải thu, số đã thu và

số còn phải thu chi tiết: Theo nguồn thu; Theo đối tượng; Lũy

kế thu tiền DVMTR các năm đến thời điểm báo cáo; Theo 

cấp (Tỉnh tự thu; Quỹ Trung ương điều phối)

V. Giải ngân 

tiền DVMTR

1. Tổng số tiền được phê duyệt chi trong năm bao gồm (chi 

quản lý, chi dự phòng, chi cho các đối tượng chủ rừng, 

UBND xã, tổ chức CTXH)

2. Tổng số tiền đã giải ngân đến thời điểm báo cáo bao gồm

(chi quản lý, chi dự phòng, chi cho các đối tượng chủ rừng, 

UBND xã, tổ chức CTXH)
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C. XÃ HỘI
VI. Sự tham gia 

cung ứng DVMTR 

của các bên liên

quan

1. Thống kê số lượng và diện tích rừng các đối tượng

cung ứng DVMTR bao gồm chủ rừng là: Tổ chức Nhà

nước; Tổ chức không thuộc Nhà nước; Hộ GĐ, CN, 

Nhóm hộ, Cộng đồng; UBND xã; Tổ chức CTXH

VII. Tình hình cải 

thiện sinh kế của 

người dân

1. Thu nhập bình quân của người dân từ DVMTR (mức 

thu và tỷ trọng trong cơ cấu thu nhập)

VIII. Các hoạt 

động tăng cường

năng lực

1. Số lượng các khóa đào tạo/ tập huấn tăng cường năng

lực thực hiện chính sách được tổ chức

2. Số lượt người được tham gia các khóa đào tạo tập

huấn (chi tiết thành phần tham dự)
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D. MÔI TRƯỜNG

IX. Hiện

trạng rừng

1. Tổng diện tích rừng được hưởng tiền DVMTR trong kỳ

(chi tiết theo 3 loại rừng và nguồn gốc hình thành

rừng), trong đó số diện tích rừng đã khoán bảo vệ. 

Diện tích rừng cung ứng DVMTR bị thiệt hại (phá, 

cháy, thiên tai)

2. Số vụ vi phạm trong khu vực có chi trả DVMTR 

3. So sánh số vụ vi phạm trong khu vực có chi trả

DVMTR và khu vực không có chi trả DVMTR

9 nội dung; 17 chỉ số
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Mẫu biểu 11: TÌNH HÌNH VI PHẠM QLBV RỪNG

TT Tên huyện

Tổng

DT rừng

(ha) 

Khu vực không có DVMTR Khu vực có DVMTR 

Diện

tích (ha) 

Số vụ vi 

phạm

Diện

tích bị

VP 

Diện tích

(ha) 

Số vụ

vi phạm

Diện

tích bị

VP 

1

2

3

…

Tổng số
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Hoàn thiện chỉ số Giám sát, Báo cáo của VNFF kèm theo các Mẫu biểu thu
thập thông tin và gửi cho các đối tác và đơn vị có liên quan tham khảo

Hỗ trợ PanNature – Corenarm – Seeds, Quỹ BV&PTR tỉnh Lào Cai và Kon Tum 
thống nhất bộ chỉ số và thí điểm tại 2 tỉnh

Phối hợp với VFD hỗ trợ CIFOR, Quỹ BV&PTR tỉnh Sơn La hoàn thiện các chỉ
số và thực hiện thí điểm tại Sơn La

Họp với đại diện CEP-ADB, WWF, Quỹ TT.Huế, Quỹ Quảng Nam để thống nhất
các hoạt động dự án GSĐG của WWF  và hỗ trợ triển khai Dự án tại 2 tỉnh

Tổ chức các cuộc Họp/Hội thảo tham vấn kỹ thuật tại một số tỉnh thí điểm và
tham vấn rộng rãi tại cấp Trung ương về bộ chỉ số

Tham vấn các bên liên quan, tiến hành các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê
duyệt và ban hành bộ chỉ số GS-BC-ĐG thực hiện chính sách chi trả DVMTR
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